
Biểu số 81/CK-NSNN

HUYỆN KRÔNG BÔNG

Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DUNG Dự toán

A TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN 793.369

I Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp 63.328

1 Thu ngân sách huyện hưởng 100% 2.292

2 Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia 61.036

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 730.041

1 Thu bổ sung cân đối 488.040

2 Thu bổ sung có mục tiêu 242.001

III Nguồn tăng thu ngân sách giữ TH/DT năm 2023

IV Thu kết dư ngân sách năm trước

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 793.369

 I Tổng chi cân đối ngân sách huyện 551.368

1 Chi đầu tư phát triển 20.800

2 Chi thường xuyên 505.483

3 Dự phòng ngân sách 11.647

4 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

5 Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã từ ngân sách cấp huyện 13.438

II Chi từ nguồn BSCMT của tỉnh 242.001

1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 103.811

2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 138.190

III
Chi tạo nguồn cải cách tiền lương từ nguồn tăng thu giữa TH/DT 

năm 2023 (70%)

IV Chi quản lý qua ngân sách

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày    tháng     năm 2024 của UBND huyện Krông Bông)

   ỦY BAN NHÂN DÂN



Biểu số 82/CK-NSNN

HUYỆN KRÔNG BÔNG

Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DUNG Dự toán 

A NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

I Nguồn thu ngân sách 780.958

1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 50.917

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 730.041

- Thu bổ sung cân đối 488.040

- Thu bổ sung có mục tiêu 242.001

3 Thu kết dư 0

4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 0

5 Nguồn tăng thu ngân sách giữ TH/DT năm 2023 0

II Chi ngân sách 780.958

1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện 676.224

2 Chi bổ sung cho ngân sách xã 104.734

 - Chi bổ sung cân đối 90.998

 - Chi bổ sung có mục tiêu 13.736

3 Chi chuyển nguồn sang năm sau 0

4 Chi quản lý qua ngân sách 0

B NGÂN SÁCH XÃ

I Nguồn thu ngân sách 117.145

1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 12.411

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện 104.734

-  Thu bổ sung cân đối 90.998

-  Thu bổ sung có mục tiêu 13.736

3 Thu kết dư

4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

II Chi ngân sách 117.145

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ 

NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày    tháng     năm 2024 của UBND huyện Krông 

Bông)

   ỦY BAN NHÂN DÂN



Biểu số 83/CK-NSNN

HUYỆN KRÔNG BÔNG

Đơn vị: Triệu đồng

Tổng thu NSNN Thu NS huyện

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 69.258 63.328

I Thu nội địa 69.258 63.328

1 Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý 692 378

 - Thuế GTGT 692 378

 - Thuế TNDN

2 Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý 300 300

 - Thuế GTGT 30 30

 - Thuế TNDN 270 270

3
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài 

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 32.681 32.681

 - Thuế GTGT 16.631 16.631

 - Thuế TNDN 4.000 4.000

 - Thuế Tài nguyên 12.000 12.000

 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 50 50

5 Thuế thu nhập cá nhân 5.502 5.260

6 Thuế bảo vệ môi trường

7 Lệ phí trước bạ 9.500 9.500

8 Thu phí, lệ phí 2.506 1.685

9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 28 28

10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 41 41

11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 163 113

12 Thu tiền sử dụng đất 14.353 12.200

13 Thu khác tại xã 288 288

14
Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà 

nước

15 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 

16 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 700

17 Thu khác ngân sách 600 600

   ỦY BAN NHÂN DÂN

STT NỘI DUNG
Dự toán năm 2024

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày    tháng     năm 2024 của UBND huyện Krông Bông)



18 Thu khác do ngành thuế thực hiện 650

19 Thu phạt ATGT 1.000

20 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 254 254

II Thu viện trợ

III
Nguồn tăng thu ngân sách giữa TH/DT năm 

2023

II Thu kết dư ngân sách năm trước 



HUYỆN KRÔNG BÔNG

Đơn vị: Triệu đồng

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN (A+B+C+D) 793.369 676.224 117.145

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 551.368 434.521 116.847

I Chi đầu tư phát triển 20.800 20.800 0

1 Chi đầu tư cho các dự án 20.800 20.800

Trong đó chia theo lĩnh vực: 0

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 4.032 4.032

- Chi khoa học và công nghệ 0

Trong đó chia theo nguồn vốn: 20.800 20.800

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 12.200 12.200

-
Chi đầu tư từ nguồn tiết kiệm dự toán chi thường 

xuyên năm 2024
8.600 8.600

+ Tiết kiệm chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo dạy nghề 3.000 3.000

+ Tiết kiệm chi sự nghiệp khác 5.600 5.600

2 Chi đầu tư phát triển khác 0

II Chi thường xuyên 505.483 404.595 100.888

Trong đó: 0

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 323.777 323.573 204

2 Chi khoa học và công nghệ 500 500

3 Chi các sự nghiệp khác còn lại 181.206 80.522 100.684

III Dự phòng ngân sách 11.647 9.126 2.521

IV
Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã từ 

ngân sách cấp huyện 
13.438 13.438

V
Chi tạo nguồn cải cách tiền lương từ nguồn tăng 

thu giữa TH/DT năm 2023 (70%)
0

B CHI TỪ NGUỒN BSCMT CỦA TỈNH 242.001 241.703 298

I Vốn đầu tư 76.631 76.631 0

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN 

SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024

  ỦY BAN NHÂN DÂN

Ngân sách xã
STT Nội dung

Dự toán huyện 

giao

Chia ra 

Ngân sách cấp 

huyện

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày    tháng     năm 2024 của UBND huyện Krông Bông)

Biểu số 84/CK-NSNN



Ngân sách xã
STT Nội dung

Dự toán huyện 

giao

Chia ra 

Ngân sách cấp 

huyện

1
Hỗ trợ đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn quốc 

gia và xây dựng trường học mầm non
17.200 17.200

Hỗ trợ xây dựng trường Mầm non 2.900 2.900

Hỗ trợ xây dựng trường chuẩn Quốc Gia 14.300 14.300

2

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

(vốn đầu tư)

42.731 42.731

3
Chương trình mục tiêu quốc gia năm nông thôn 

mới (vốn đầu tư)
16.700 16.700

II Vốn sự nghiệp 165.072 165.072 298

1 Sự nghiệp giáo dục 45.384 45.384

- Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí 25.518 25.518

- Chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn 

đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP 8.213 8.213

- Chính sách học sinh dân tộc nội trú 3.059 3.059

- Chính sách phát triển giáo dục mầm non 5.559 5.559

-

Kinh phí hỗ trợ học bổng, chi phí học tập cho học sinh 

khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Thông tư liên 

tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC 2.356 2.356

-
Hoàn ứng Kinh phí thực hiện chính sách đối với học sinh 

bán trú 679 679

2 Sự nghiệp đảm bảo xã hội 48.226 48.226

-
Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã 

hội 42.994 42.994

-
Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội 4.740 4.740

- Kinh phí hỗ trợ Tết Nguyên đán năm 2023 cho đối tượng 

người có công 492 492

3 Sự nghiệp kinh tế 12.594 12.594 298

- Kinh phí hỗ trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 2.705 2.705

-
Kinh phí hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị 

định số 35/2015/NĐ-CP 6.475 6.475

- Kinh phí cấp bù giá nước sinh hoạt nông thôn 824 824

-
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông 490 490

- Phí sử dụng đường bộ 1.100 1.100

-
Kinh phí thực hiện phê duyệt giá đất được ủy quyền theo 

Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 06/6/2023 1.000 1.000

-
Kinh phí thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền 

vững 298

4 Quản lý nhà nước 1.820 1.820

- Kinh phí mua xe ô tô 1.820 1.820

5 Kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ khác 12.668 12.668

- Hỗ trợ thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ 7.800 7.800

- Bù mặt bằng chi thường xuyên 4.868 4.868



Ngân sách xã
STT Nội dung

Dự toán huyện 

giao

Chia ra 

Ngân sách cấp 

huyện

6

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

(vốn đầu tư) 31.240 31.240

7
Chương trình mục tiêu quốc gia năm nông thôn 

mới (vốn đầu tư) 510 510

8
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững 12.630 12.630

C CHI CHUYỂN NGUỒN QUA NĂM SAU

D CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH



Biểu số 85/CK-NSNN

HUYỆN KRÔNG BÔNG

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Dự toán

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 767.222

A CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH XÃ 90.998

B CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC 676.224

Trong đó:

I Chi đầu tư phát triển 20.800

1 Chi đầu tư cho các dự án 20.800

Trong đó:

1.1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 4.032

1.2 Chi khoa học và công nghệ

1.3 Chi y tế, dân số và gia đình

1.4 Chi văn hóa thông tin

1.5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

1.6 Chi thể dục thể thao

1.7 Chi bảo vệ môi trường 3.590

Chi quốc phòng - an ninh địa phương 326

1.8 Chi các hoạt động kinh tế (Chi đầu tư dự án, công trình) 11.182

1.9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 70

1.10 Chi bảo đảm xã hội 1.600

2 Chi đầu tư phát triển khác

II Chi thường xuyên 404.595

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 323.573

2 Chi khoa học và công nghệ 500

3 Chi y tế, dân số và gia đình

4 Chi văn hóa thông tin 2.482

5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 4.253

6 Chi thể dục thể thao 1.310

7 Chi bảo vệ môi trường 2.088

8 Chi các hoạt động kinh tế 10.741

9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 48.192

  ỦY BAN NHÂN DÂN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày    tháng     năm 2024 của UBND huyện Krông 

Bông)



STT Nội dung Dự toán

10 Chi bảo đảm xã hội 2.681

11 Chi quốc phòng địa phương 5.113

12 Chi an ninh địa phương 2.522

13 Chi chuyển vốn cho Quỹ hỗ trợ nông dân (Qua NHCSXH) 200

14 Chi khác ngân sách 940

15
Chi tạo nguồn cải cách tiền lương từ nguồn tăng thu giữa 

TH/DT năm 2023 (70%)

III Dự phòng ngân sách 9.126

IV Chi từ nguồn BSCMT của tỉnh 241.703

1 Vốn đầu tư 76.631

a
Hỗ trợ đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia và 

xây dựng trường học mầm non
17.200

Hỗ trợ xây dựng trường Mầm non 2.900

Hỗ trợ xây dựng trường chuẩn Quốc Gia 14.300

b

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (vốn đầu 

tư)

42.731

c
Chương trình mục tiêu quốc gia năm nông thôn mới (vốn 

đầu tư)
16.700

2 Vốn sự nghiệp 165.072

Sự nghiệp giáo dục 45.384

Sự nghiệp đảm bảo xã hội 48.226

Sự nghiệp kinh tế 12.594

Quản lý nhà nước 1.820

Kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ khác 12.668

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (vốn đầu tư)
31.240

Chương trình mục tiêu quốc gia năm nông thôn mới (vốn đầu 

tư)
510

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 12.630

IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU



HUYỆN KRÔNG BÔNG

TỔNG 

SỐ

CHI 

ĐẦU TƯ 

PHÁT 

TRIỂN

CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TỔNG SỐ 476.674 467.548 9.126

I Khối đơn vị, UBND các xã 132.942 132.942

1 Văn phòng Huyện uỷ 11.542 11.542

2 Ban Dân vận huyện 2.250 2.250

3 Uỷ ban Mặt trận tổ quốc 2.336 2.336

4 Huyện đoàn 1.198 1.198

5 Hội phụ nữ 988 988

6 Hội nông dân 919 919

7 Hội cựu chiến binh 430 430

8 Hội chữ thập đỏ và Hội đông y 757 757

9 Văn phòng HĐND & UBND huyện 9.371 9.371

10 Phòng Nội vụ huyện 4.134 4.134

11 Phòng Tư pháp huyện 886 886

12 Thanh tra huyện 1.744 1.744

13 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 2.099 2.099

14 Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 7.196 7.196

15 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 4.422 4.422

CHI 

TẠO 

NGUỒN, 

ĐIỀU 

CHỈNH 

TIỀN 

LƯƠNG

CHI CHƯƠNG TRÌNH 

MTQG

CHI 

CHUYỂ

N 

NGUỒ

N 

SANG 

NGÂN 

SÁCH 

NĂM 

SAU

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ 

CHI ĐẦU 

TƯ PHÁT 

TRIỂN 

(KHÔNG 

KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH 

MỤC 

TIÊU 

QUỐC 

GIA)

CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN 

(KHÔNG 

KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH 

MỤC 

TIÊU 

QUỐC 

GIA)

CHI DỰ 

PHÒNG 

NGÂN SÁCH

ỦY BAN NHÂN DÂN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2024

Biểu số 86/CK-

NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày    tháng     năm 2024 của UBND huyện Krông Bông)

Trang 10



TỔNG 

SỐ

CHI 

ĐẦU TƯ 

PHÁT 

TRIỂN

CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN

CHI 

TẠO 

NGUỒN, 

ĐIỀU 

CHỈNH 

TIỀN 

LƯƠNG

CHI CHƯƠNG TRÌNH 

MTQG

CHI 

CHUYỂ

N 

NGUỒ

N 

SANG 

NGÂN 

SÁCH 

NĂM 

SAU

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ 

CHI ĐẦU 

TƯ PHÁT 

TRIỂN 

(KHÔNG 

KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH 

MỤC 

TIÊU 

QUỐC 

GIA)

CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN 

(KHÔNG 

KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH 

MỤC 

TIÊU 

QUỐC 

GIA)

CHI DỰ 

PHÒNG 

NGÂN SÁCH

16 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 1.730 1.730

17 Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện 5.167 5.167

18 Phòng Lao động-Thương binh xã hội 47.315 47.315

19 Phòng Y tế huyện 661 661

20 Phòng Dân tộc huyện 1.144 1.144

21 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 5.938 5.938

22 Hội Cựu thanh niên xung phong 141 141

23 Hội nạn nhân CĐDC/ DIOXIN 128 128

24  Hội khuyến học 177 177

25 Ban đại diện hội người cao tuổi 150 150

26
Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện 

Krông Bông
2.572 2.572

27 Trung tâm GDNN-GDTX 146 146

28 Trung tâm Truyền thông - Văn hoá - Thể thao huyện 7.901 7.901

29 Xã Ea Trul 118 118

30 Trạm Khuyến nông huyện Krông Bông 850 850

31
Trung tâm phát triển quỹ đất huyện 

Krông Bông
897 897

32 Công An huyện 2.522 2.522

33 Ban chỉ huy quân sự huyện 5.113 5.113

II Khối trường học 320.870 320.870

Khối mẫu giáo 63.321 63.321

1 Mẫu Giáo Hoạ Mi 2.988 2.988

2 Mẫu Giáo Sơn Ca 2.740 2.740

3 Mẫu giáo Măng Non 2.989 2.989

4 Mẫu Giáo Mầm Non 3.667 3.667

Trang 11



TỔNG 

SỐ

CHI 

ĐẦU TƯ 

PHÁT 

TRIỂN

CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN

CHI 

TẠO 

NGUỒN, 

ĐIỀU 

CHỈNH 

TIỀN 

LƯƠNG

CHI CHƯƠNG TRÌNH 

MTQG

CHI 

CHUYỂ

N 

NGUỒ

N 

SANG 

NGÂN 

SÁCH 

NĂM 

SAU

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ 

CHI ĐẦU 

TƯ PHÁT 

TRIỂN 

(KHÔNG 

KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH 

MỤC 

TIÊU 

QUỐC 

GIA)

CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN 

(KHÔNG 

KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH 

MỤC 

TIÊU 

QUỐC 

GIA)

CHI DỰ 

PHÒNG 

NGÂN SÁCH

5 Mẫu Giáo Phong Lan 2.640 2.640

6 Mẫu Giáo Hoà Tân 2.294 2.294

7 Mẫu Giáo Cư Kty 3.824 3.824

8 Mầm non Sen Hồng 3.724 3.724

9 Mẫu Giáo Hoà Phong 4.127 4.127

10 Mẫu Giáo Hoa phượng 6.081 6.081

11 Mẫu Giáo Ea Trul 5.394 5.394

12 Mẫu Giáo Cư Pui 4.452 4.452

13 Mẫu giáo Hoa Pơ Lang 3.543 3.543

14 Mẫu Giáo Yang Reh 5.560 5.560

15 Mẫu Giáo Cư Đrăm 5.427 5.427

16 Mẫu Giáo Yang Mao 3.872 3.872

Khối tiểu học 136.461 136.461

17 Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai 5.157 5.157

18 Tiểu học Lê Hồng Phong 8.859 8.859

19 Tiểu học Sơn Đông 6.156 6.156

20 Tiểu học Sơn Tây 5.493 5.493

21 Tiểu học Thăng Bình 6.036 6.036

22 Tiểu học Dang Kang I 7.009 7.009

23 Tiểu học Dang Kang II 4.640 4.640

24 Tiểu học Cẩm Phong 9.272 9.272

25 Tiểu học Sơn Phong 4.686 4.686

26 Tiểu học Hoà Thành 4.464 4.464

27 Tiểu học Cư Pui I 10.085 10.085

28 Tiểu học Cư Pui II 10.773 10.773

29 Tiểu học Ea Bar 4.796 4.796
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TỔNG 

SỐ

CHI 

ĐẦU TƯ 

PHÁT 

TRIỂN

CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN

CHI 

TẠO 

NGUỒN, 

ĐIỀU 

CHỈNH 

TIỀN 

LƯƠNG

CHI CHƯƠNG TRÌNH 

MTQG

CHI 

CHUYỂ

N 

NGUỒ

N 

SANG 

NGÂN 

SÁCH 

NĂM 

SAU

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ 

CHI ĐẦU 

TƯ PHÁT 

TRIỂN 

(KHÔNG 

KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH 

MỤC 

TIÊU 

QUỐC 

GIA)

CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN 

(KHÔNG 

KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH 

MỤC 

TIÊU 

QUỐC 

GIA)

CHI DỰ 

PHÒNG 

NGÂN SÁCH

30 Tiểu học Yang Reh 9.792 9.792

31 Tiểu học Yang Hăn 8.566 8.566

32 Tiểu học Nhân Giang 4.374 4.374

33 Tiểu học Yang Mao 7.606 7.606

34 Tiểu học Cư Đrăm 7.879 7.879

35 Tiểu học Ea Trul 10.819 10.819

Khối THCS 117.927 117.927

36 Trung học cơ sở Quang Trung 4.278 4.278

37 Trung học cơ sở Nguyễn Viết Xuân 7.425 7.425

38 Tiểu học và Trung học cơ sở Hoà Lễ 10.357 10.357

39 Tiểu học và Trung học cơ sở Khuê Ngọc Điền 8.053 8.053

40 Trung học cơ sở Hoà Sơn 7.183 7.183

41 Trung học cơ sở Cư Kty 4.513 4.513

42 Trung học cơ sở Dang Kang 7.418 7.418

43 Tiểu học và Trung học cơ sở Hòa Tân 6.139 6.139

44 Trung học cơ sở Lý Tự Trọng 3.946 3.946

45 Trung học cơ sở Hoà Phong 7.715 7.715

46 Trung học cơ sở Hùng Vương 6.795 6.795

47 Trung học cơ sở Cư Pui 13.817 13.817

48 Trung học cơ sở Cư Đrăm 11.081 11.081

49 Trung học cơ sở Yang Mao 4.835 4.835

50 Trung học cơ sở Ea Trul 6.680 6.680

51 Phổ Thông DTNT THCS Krông Bông 7.692 7.692

Trung học Phổ thông 3.162 3.162

52 Trung tâm GDNN-GDTX 3.162 3.162

II CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 9.126 9.126
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TỔNG 

SỐ

CHI 

ĐẦU TƯ 

PHÁT 

TRIỂN

CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN

CHI 

TẠO 

NGUỒN, 

ĐIỀU 

CHỈNH 

TIỀN 

LƯƠNG

CHI CHƯƠNG TRÌNH 

MTQG

CHI 

CHUYỂ

N 

NGUỒ

N 

SANG 

NGÂN 

SÁCH 

NĂM 

SAU

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ 

CHI ĐẦU 

TƯ PHÁT 

TRIỂN 

(KHÔNG 

KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH 

MỤC 

TIÊU 

QUỐC 

GIA)

CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN 

(KHÔNG 

KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH 

MỤC 

TIÊU 

QUỐC 

GIA)

CHI DỰ 

PHÒNG 

NGÂN SÁCH

III
CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH 

TIỀN LƯƠNG

IV
CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU 

CHO NGÂN SÁCH XÃ 13.736 13.736

V
CHI CHUYỂN NGUỒN SANG 

NGÂN SÁCH NĂM SAU
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HUYỆN KRÔNG BÔNG

CHI 

GIAO 

THÔNG

CHI 

NÔNG 

NGHIỆP

, LÂM 

NGHIỆP

, THỦY 

LỢI, 

THỦY 

SẢN

SỰ 

NGHIỆ

P KINH 

TẾ 

KHÁC 

A B 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33

TỔNG SỐ 96.683 326 26.182 0 0 1.900 0 0 3.590 0 61.577 29.600 13.755 18.222 70 0 3.037

1
Ban QLDA đầu tư 

xây dựng
91.767 26.182 1.900 3.590 58.588 29.000 13.755 15.833 70 1.437

2
Đối ứng Công an 

tỉnh 
326 326 0

3
Ngân hàng CSXH 

huyện 
1.600 0 1.600

4 Xã Ea Trul 176 176 176

5 Xã Hòa Phong 238 238 150 88

6 Xã Hòa Sơn 0 0

7 Xã Dang Kang 773 773 772,5

8 Xã Cư Pui 626 626 450 176

9 Xã Yang Mao 825 825 824,5

Đơn vị: Triệu đồng

ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu số 87/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày    tháng     năm 2024 của UBND huyện Krông Bông)

STT TÊN ĐƠN VỊ
TỔNG 

SỐ

TRONG ĐÓ

CHI 

ANQP

CHI 

GIÁO 

DỤC - 

ĐÀO 

TẠO 

VÀ 

DẠY 

NGHỀ

CHI 

KHOA 

HỌC 

VÀ 

CÔNG 

NGHỆ

CHI Y 

TẾ, 

DÂN 

SỐ VÀ 

GIA 

ĐÌNH

CHI 

VĂN 

HÓA 

THÔNG 

TIN

CHI 

PHÁT 

THANH, 

TRUYỀN 

HÌNH, 

THÔNG 

TẤN

CHI 

BẢO 

ĐẢM 

XÃ HỘI

ĐẦU 

TƯ 

KHÁC

CHI 

THỂ 

DỤC 

THỂ 

THAO

CHI 

BẢO VỆ 

MÔI 

TRƯỜN

G

CHI 

THƯƠN

G MẠI 

CHI 

CÁC 

HOẠT 

ĐỘNG 

KINH 

TẾ

TRONG ĐÓ
CHI 

HOẠT 

ĐỘNG 

CỦA 

CƠ 

QUAN 

QUẢN 

LÝ NHÀ 

NƯỚC, 

ĐẢNG, 

ĐOÀN 



CHI 

GIAO 

THÔNG

CHI 

NÔNG 

NGHIỆP

, LÂM 

NGHIỆP

, THỦY 

LỢI, 

THỦY 

SẢN

SỰ 

NGHIỆ

P KINH 

TẾ 

KHÁC 

STT TÊN ĐƠN VỊ
TỔNG 

SỐ

TRONG ĐÓ

CHI 

ANQP

CHI 

GIÁO 

DỤC - 

ĐÀO 

TẠO 

VÀ 

DẠY 

NGHỀ

CHI 

KHOA 

HỌC 

VÀ 

CÔNG 

NGHỆ

CHI Y 

TẾ, 

DÂN 

SỐ VÀ 

GIA 

ĐÌNH

CHI 

VĂN 

HÓA 

THÔNG 

TIN

CHI 

PHÁT 

THANH, 

TRUYỀN 

HÌNH, 

THÔNG 

TẤN

CHI 

BẢO 

ĐẢM 

XÃ HỘI

ĐẦU 

TƯ 

KHÁC

CHI 

THỂ 

DỤC 

THỂ 

THAO

CHI 

BẢO VỆ 

MÔI 

TRƯỜN

G

CHI 

THƯƠN

G MẠI 

CHI 

CÁC 

HOẠT 

ĐỘNG 

KINH 

TẾ

TRONG ĐÓ
CHI 

HOẠT 

ĐỘNG 

CỦA 

CƠ 

QUAN 

QUẢN 

LÝ NHÀ 

NƯỚC, 

ĐẢNG, 

ĐOÀN 

10 Xã Yang Reh 132 132 132

11 Cư Đrăm 220 220 220



HUYỆN KRÔNG BÔNG

CHI 

GIAO 

THÔN

G

CHI 

NÔNG 

NGHIỆP

, LÂM 

NGHIỆP

, THỦY 

LỢI, 

THỦY 

SẢN

SỰ 

NGHI

ỆP 

KINH 

TẾ 

KHÁC

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TỔNG SỐ 453.812 326.749 2.482 4.253 1.310 2.088 2.522 5.113 14.936 2.019 5.430 7.487 48.192 46.167

I Khối đơn vị, UBND các xã 132.942 5.879 2.482 4.253 1.310 2.088 2.522 5.113 14.936 2.019 5.430 7.487 48.192 46.167

1 Văn phòng Huyện uỷ 11.542 100 11.442

2 Ban Dân vận huyện 2.250 2.250

3 Uỷ ban Mặt trận tổ quốc 2.336 2.336

4 Huyện đoàn 1.198 1.198

5 Hội phụ nữ 988 988

6 Hội nông dân 919 919

7 Hội cựu chiến binh 430 430

8 Hội chữ thập đỏ và Hội đông y 757 757

9 Văn phòng HĐND & UBND huyện 9.371 9.371

10 Phòng Nội vụ huyện 4.134 580 3.554

11 Phòng Tư pháp huyện 886 886

12 Thanh tra huyện 1.744 1.744

13 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 2.099 2.099

14 Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 7.196 1.300 4.935 2.019 2.916 961

15 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 4.422 3.088 1.334

16 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 1.730 204 132 83 83 1.311

17 Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện 5.167 3.683 3.683 1.484

18 Phòng Lao động-Thương binh xã hội 47.315 1.148 46.167

19 Phòng Y tế huyện 661 661

20 Phòng Dân tộc huyện 1.144 1.144

ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu số 88/CK-NSNN

CHI 

AN 

NINH

CHI 

QUỐC 

PHÒN

G

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày    tháng     năm 2024 của UBND huyện Krông Bông)

CHI 

THỂ 

DỤC 

THỂ 

THAO

TRONG ĐÓ

STT TÊN ĐƠN VỊ
TỔNG 

SỐ

TRONG ĐÓ

CHI 

GIÁO 

DỤC - 

ĐÀO 

TẠO 

VÀ 

DẠY 

NGHỀ

CHI Y 

TẾ, 

DÂN 

SỐ VÀ 

GIA 

ĐÌNH

Đơn vị: Triệu đồng

CHI 

VĂN 

HÓA 

THÔ

NG 

TIN

CHI 

KHOA 

HỌC VÀ 

CÔNG 

NGHỆ 

CHI 

PHÁT 

THANH

, 

TRUYỀ

N HÌNH, 

THÔNG 

TẤN

CHI 

BẢO 

ĐẢM 

XÃ 

HỘI

CHI 

BẢO 

VỆ 

MÔI 

TRƯỜ

NG

CHI 

CÁC 

HOẠT 

ĐỘNG 

KINH 

TẾ

CHI 

HOẠT 

ĐỘNG 

CỦA 

CƠ 

QUAN 

QUẢN 

LÝ NHÀ 

NƯỚC, 

ĐẢNG, 

ĐOÀN 

THỂ
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CHI 

GIAO 

THÔN

G

CHI 

NÔNG 

NGHIỆP

, LÂM 

NGHIỆP

, THỦY 

LỢI, 

THỦY 

SẢN

SỰ 

NGHI

ỆP 

KINH 

TẾ 

KHÁC

CHI 

AN 

NINH

CHI 

QUỐC 

PHÒN

G

CHI 

THỂ 

DỤC 

THỂ 

THAO

TRONG ĐÓ

STT TÊN ĐƠN VỊ
TỔNG 

SỐ

TRONG ĐÓ

CHI 

GIÁO 

DỤC - 

ĐÀO 

TẠO 

VÀ 

DẠY 

NGHỀ

CHI Y 

TẾ, 

DÂN 

SỐ VÀ 

GIA 

ĐÌNH

CHI 

VĂN 

HÓA 

THÔ

NG 

TIN

CHI 

KHOA 

HỌC VÀ 

CÔNG 

NGHỆ 

CHI 

PHÁT 

THANH

, 

TRUYỀ

N HÌNH, 

THÔNG 

TẤN

CHI 

BẢO 

ĐẢM 

XÃ 

HỘI

CHI 

BẢO 

VỆ 

MÔI 

TRƯỜ

NG

CHI 

CÁC 

HOẠT 

ĐỘNG 

KINH 

TẾ

CHI 

HOẠT 

ĐỘNG 

CỦA 

CƠ 

QUAN 

QUẢN 

LÝ NHÀ 

NƯỚC, 

ĐẢNG, 

ĐOÀN 

THỂ

21 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 5.938 788 4.178 4.178 972

22 Hội Cựu thanh niên xung phong 141 141

23 Hội nạn nhân CĐDC/ DIOXIN 128 128

24  Hội khuyến học 177 177

25 Ban đại diện hội người cao tuổi 150 150

26
Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện 

Krông Bông
2.572 1.965 607

27 Trung tâm GDNN-GDTX 146 146

28 Trung tâm Truyền thông - Văn hoá - Thể thao huyện 7.901 2.160 4.253 1.178 310 310

29 Xã Ea Trul 118 118

30 Trạm Khuyến nông huyện Krông 850 850 850

31
Trung tâm phát triển quỹ đất huyện 

Krông Bông
897 897 897

32 Công An huyện 2.522 2.522

33 Ban chỉ huy quân sự huyện 5.113 5.113

II Khối trường học 320.870 320.870

Khối mẫu giáo 63.321 63.321

1 Mẫu Giáo Hoạ Mi 2.988 2.988

2 Mẫu Giáo Sơn Ca 2.740 2.740

3 Mẫu giáo Măng Non 2.989 2.989

4 Mẫu Giáo Mầm Non 3.667 3.667

5 Mẫu Giáo Phong Lan 2.640 2.640

6 Mẫu Giáo Hoà Tân 2.294 2.294

7 Mẫu Giáo Cư Kty 3.824 3.824

8 Mầm non Sen Hồng 3.724 3.724

9 Mẫu Giáo Hoà Phong 4.127 4.127

10 Mẫu Giáo Hoa phượng 6.081 6.081

11 Mẫu Giáo Ea Trul 5.394 5.394

12 Mẫu Giáo Cư Pui 4.452 4.452

13 Mẫu giáo Hoa Pơ Lang 3.543 3.543
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CHI 

GIAO 

THÔN

G

CHI 

NÔNG 

NGHIỆP

, LÂM 

NGHIỆP

, THỦY 

LỢI, 

THỦY 

SẢN

SỰ 

NGHI

ỆP 

KINH 

TẾ 

KHÁC

CHI 

AN 

NINH

CHI 

QUỐC 

PHÒN

G

CHI 

THỂ 

DỤC 

THỂ 

THAO

TRONG ĐÓ

STT TÊN ĐƠN VỊ
TỔNG 

SỐ

TRONG ĐÓ

CHI 

GIÁO 

DỤC - 

ĐÀO 

TẠO 

VÀ 

DẠY 

NGHỀ

CHI Y 

TẾ, 

DÂN 

SỐ VÀ 

GIA 

ĐÌNH

CHI 

VĂN 

HÓA 

THÔ

NG 

TIN

CHI 

KHOA 

HỌC VÀ 

CÔNG 

NGHỆ 

CHI 

PHÁT 

THANH

, 

TRUYỀ

N HÌNH, 

THÔNG 

TẤN

CHI 

BẢO 

ĐẢM 

XÃ 

HỘI

CHI 

BẢO 

VỆ 

MÔI 

TRƯỜ

NG

CHI 

CÁC 

HOẠT 

ĐỘNG 

KINH 

TẾ

CHI 

HOẠT 

ĐỘNG 

CỦA 

CƠ 

QUAN 

QUẢN 

LÝ NHÀ 

NƯỚC, 

ĐẢNG, 

ĐOÀN 

THỂ

14 Mẫu Giáo Yang Reh 5.560 5.560

15 Mẫu Giáo Cư Đrăm 5.427 5.427

16 Mẫu Giáo Yang Mao 3.872 3.872

Khối tiểu học 136.461 136.461

17 Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai 5.157 5.157

18 Tiểu học Lê Hồng Phong 8.859 8.859

19 Tiểu học Sơn Đông 6.156 6.156

20 Tiểu học Sơn Tây 5.493 5.493

21 Tiểu học Thăng Bình 6.036 6.036

22 Tiểu học Dang Kang I 7.009 7.009

23 Tiểu học Dang Kang II 4.640 4.640

24 Tiểu học Cẩm Phong 9.272 9.272

25 Tiểu học Sơn Phong 4.686 4.686

26 Tiểu học Hoà Thành 4.464 4.464

27 Tiểu học Cư Pui I 10.085 10.085

28 Tiểu học Cư Pui II 10.773 10.773

29 Tiểu học Ea Bar 4.796 4.796

30 Tiểu học Yang Reh 9.792 9.792

31 Tiểu học Yang Hăn 8.566 8.566

32 Tiểu học Nhân Giang 4.374 4.374

33 Tiểu học Yang Mao 7.606 7.606

34 Tiểu học Cư Đrăm 7.879 7.879

35 Tiểu học Ea Trul 10.819 10.819

Khối THCS 117.927 117.927

36 Trung học cơ sở Quang Trung 4.278 4.278

37 Trung học cơ sở Nguyễn Viết Xuân 7.425 7.425

38 Tiểu học và Trung học cơ sở Hoà Lễ 10.357 10.357

39 Tiểu học và Trung học cơ sở Khuê Ngọc Điền8.053 8.053

40 Trung học cơ sở Hoà Sơn 7.183 7.183

41 Trung học cơ sở Cư Kty 4.513 4.513
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CHI 

GIAO 

THÔN

G

CHI 

NÔNG 

NGHIỆP

, LÂM 

NGHIỆP

, THỦY 

LỢI, 

THỦY 

SẢN

SỰ 

NGHI

ỆP 

KINH 

TẾ 

KHÁC

CHI 

AN 

NINH

CHI 

QUỐC 

PHÒN

G

CHI 

THỂ 

DỤC 

THỂ 

THAO

TRONG ĐÓ

STT TÊN ĐƠN VỊ
TỔNG 

SỐ

TRONG ĐÓ

CHI 

GIÁO 

DỤC - 

ĐÀO 

TẠO 

VÀ 

DẠY 

NGHỀ

CHI Y 

TẾ, 

DÂN 

SỐ VÀ 

GIA 

ĐÌNH

CHI 

VĂN 

HÓA 

THÔ

NG 

TIN

CHI 

KHOA 

HỌC VÀ 

CÔNG 

NGHỆ 

CHI 

PHÁT 

THANH

, 

TRUYỀ

N HÌNH, 

THÔNG 

TẤN

CHI 

BẢO 

ĐẢM 

XÃ 

HỘI

CHI 

BẢO 

VỆ 

MÔI 

TRƯỜ

NG

CHI 

CÁC 

HOẠT 

ĐỘNG 

KINH 

TẾ

CHI 

HOẠT 

ĐỘNG 

CỦA 

CƠ 

QUAN 

QUẢN 

LÝ NHÀ 

NƯỚC, 

ĐẢNG, 

ĐOÀN 

THỂ

42 Trung học cơ sở Dang Kang 7.418 7.418

43 Tiểu học và Trung học cơ sở Hòa 6.139 6.139

44 Trung học cơ sở Lý Tự Trọng 3.946 3.946

45 Trung học cơ sở Hoà Phong 7.715 7.715

46 Trung học cơ sở Hùng Vương 6.795 6.795

47 Trung học cơ sở Cư Pui 13.817 13.817

48 Trung học cơ sở Cư Đrăm 11.081 11.081

49 Trung học cơ sở Yang Mao 4.835 4.835

50 Trung học cơ sở Ea Trul 6.680 6.680

51 Phổ Thông DTNT THCS Krông 7.692 7.692

Trung học Phổ thông 3.162 3.162

52 Trung tâm GDNN-GDTX 3.162 3.162
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HUYỆN KRÔNG BÔNG

Thu 

ngân 

sách xã 

hưởng 

100%

Thu ngân 

sách xã 

hưởng từ 

các 

khoản 

thu phân 

chia 
A B 1 2 3 4 5 6 7 8

TỔNG SỐ 103.409 12.411 981 11.430 90.998 0 0 103.409

1 UBND xã Khuê Ngọc Điền 8.238 693 50 643 7.545 8.238

2 UBND xã Hoà Lễ 7.910 804 127 677 7.106 7.910

3 UBND xã Hoà Phong 8.244 630 150 480 7.614 8.244

4 UBND xã Cư Kty 6.761 709 50 659 6.052 6.761

5 UBND xã Hoà Tân 5.742 166 24 142 5.576 5.742

6 UBND xã Hoà Thành 5.955 481 108 373 5.474 5.955

7 UBND xã Hoà Sơn 8.832 1.055 79 976 7.777 8.832

8 UBND xã Ea Trul 7.044 761 70 691 6.283 7.044

9 UBND xã Dang Kang 7.303 589 35 554 6.714 7.303

10 UBND xã Cư Pui 8.506 477 70 407 8.029 8.506

11 UBND xã Cư Drăm 8.321 795 65 730 7.526 8.321

12 UBND xã Yang Mao 7.312 588 26 562 6.724 7.312

13 UBND TT Krông Kmar 6.558 3.935 74 3.861 2.623 6.558

14 UBND xã Yang Reh 6.683 728 53 675 5.955 6.683

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ 

NĂM 2024

   ỦY BAN NHÂN DÂN

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày    tháng     năm 2024 của UBND huyện Krông Bông)

Biểu số 89/CK-NSNN

Stt Tên đơn vị

Tổng 

thu 

NSNN 

trên địa 

bàn

Thu ngân sách xã được 

hưởng theo phân cấp Số bổ 

sung 

cân đối 

từ ngân 

sách 

cấp 

huyện

Đơn vị: Triệu đồng

Thu 

chuyển 

nguồn 

từ năm 

trước 

chuyển 

sang

Tổng chi 

cân đối 

ngân 

sách xã
Tổng số

Chia ra 

Số bổ 

sung 

thực 

hiện 

điều 

chỉnh 

tiền 

lương



HUYỆN KRÔNG BÔNG

Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên đơn vị Tổng số

Bổ sung vốn 

đầu tư để thực 

hiện các 

chương trình 

mục tiêu, 

nhiệm vụ

Bổ sung vốn sự 

nghiệp để thực 

hiện các chế độ, 

chính sách, 

nhiệm vụ

Bổ sung thực 

hiện các chương 

trình mục tiêu 

quốc gia

A B 1=2+3+4 2 3 4

TỔNG SỐ 13.736 0 13.736 0

1 UBND xã Khuê Ngọc Điền 896 896

2 UBND xã Hoà Lễ 692 692

3 UBND xã Hoà Phong 1.011 1.011

4 UBND xã Cư Kty 913 913

5 UBND xã Hoà Tân 554 554

6 UBND xã Hoà Thành 200 200

7 UBND xã Hoà Sơn 1.047 1.047

8 UBND xã Ea Trul 1.093 1.093

9 UBND xã Dang Kang 856 856

10 UBND xã Cư Pui 994 994

11 UBND xã Cư Drăm 1.480 1.480

12 UBND xã Yang Mao 1.568 1.568

13 UBND TT Krông Kmar 653 653

14 UBND xã Yang Reh 1.779 1.779

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO 

NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu số 90/CK-NSNN

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày    tháng     năm 2024 của UBND huyện Krông Bông)



HUYỆN KRÔNG BÔNG

Tổng 

số

Vốn 

trong 

nước

Vốn 

ngoài 

nước

Tổng số

Vốn 

trong 

nước

Vốn 

ngoài 

nước

Tổng số

Vốn 

trong 

nước

Vốn 

ngoài 

nước

Tổng 

số

Vốn 

trong 

nước

Vốn 

ngoài 

nước

Tổng số

Vốn 

trong 

nước

Vốn 

ngoài 

nước

Tổng 

số

Vốn 

trong 

nước

Vốn 

ngoài 

nước

TỔNG SỐ 103.811 59.431 44.380 42.731 42.731 42.731 31.240 31.240 12.630 12.630 12.630 17.210 16.700 16.700 510 510

I Ngân sách cấp huyện 103.811 59.431 44.380 42.731 42.731 42.731 31.240 31.240 12.630 12.630 12.630 17.210 16.700 16.700 510 510

1 BQL xã Hoà Phong 150 150 150 150 150

2 BQL xã Cư Pui 450 450 450 450 450

3 Ban quản lý DAĐTXD huyện 55.694 55.694 38.994 38.994 38.994 16.700 16.700 16.700

4 Xã Cư Pui 176 176 176 176 176

5 Xã Ea Trul 176 176 176 176 176

6 Xã Hòa Sơn

7 Xã Dang Kang 773 773 773 773 773

8 Xã Hòa Phong 88 88 88 88 88

9 Xã Dang Reh 132 132 132 132 132

10 Xã Cư Đrăm 220 220 220 220 220

11 Xã Yang Mao 825 825 825 825 825

12 Chưa phân bổ 45.128 748 44.380 748 748 748 31.240 31.240 12.630 12.630 12.630 510 510 510

II Ngân sách xã

… …

Trong đó
Chương trình mục tiêu quốc phát triển kinh tế - Xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Đầu tư 

phát triển

Kinh 

phí sự 

nghiệp

Tổng số

Đầu tư phát triển

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Tổng số

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp

Đơn vị: Triệu đồng

Biểu số 91/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2024 của UBND huyện Krông Bông)

   ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu số 91/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp
STT Tên đơn vị Tổng số



NSTW và 

NST

Ngân sách 

cấp huyện
Khác

NSTW 

và NST

Ngân 

sách 

cấp 

huyện

Khác
NSTW và 

NST

Ngân sách 

cấp huyện
Khác

NSTW và 

NST

Ngân 

sách cấp 

huyện

Khác

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TỔNG SỐ 493.152 215.570 88.249 208.271 137.040 37.622 178.401 175.751 2.650 96.683 75.883 20.800

A

Nguồn vốn NST BSCMT cho ngân sách 

huyện thực hiện hỗ trợ đầu tư xây dựng 

trường học đạt chuẩn quốc gia và xây dựng 

trường học mầm non 

38.800 2.887 15.146 3.500 10.412 10.412 17.996 17.200 796

I Xây dựng trường học mầm non 7.088 1.442 1.046 1.046 1.046 3.696 2.900 796

Thanh toán nợ 1.111 1.046 1.046 1.046 65 65

1
Trường mẫu giáo Cư Drăm; Hạng mục: Nhà hiệu 

bộ, cổng tường rào
Xã Cư Drăm

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng

2/2022-

8/2022

3843/QĐ-

UBND, ngày 

29/12/2021

1.111 1.046 1.046 1.046 65 65

Khởi công mới 5.026 1.187 3.395 2.700 695

2
Trường mẫu giáo Yang Reh; Hạng mục: Nhà lớp 

học 04 phòng 2 tầng
Xã Yang Reh

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng

DTXD: 

292,74 

m2

2023-

2024

27/NQ-HĐND 

ngày 19/8/2021
5.026 1.187 3.395 2.700 695

Thông báo sau do chưa đủ thủ tục đầu tư 951 255 236 135 101

3
Trường mầm non Sen Hồng; Hạng mục: Nhà lớp 

học 01 phòng

Xã Hòa 

Thành

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng

2024-

2026

09/NQ-HĐND 

ngày 21/7/2023
951 255 236 135 101

II Xây dựng trường học chuẩn quốc gia 31.712 1.445 14.100 3.500 9.366 9.366 14.300 14.300

Thanh toán nợ 10.600 10.600 9.366 9.366 1.234 1.234

1
Trường THCS Ea Trul; Hạng mục: 3 phòng học 

bộ môn
Xã Ea Trul

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng

DTXD: 

282,24 

m2

5/2022-

11/202

2

3839/QĐ-

UBND ngày 

29/12/2021

1.400 1.400 1.270 1.270 130 130

2
Trường mẫu giáo Hoạ Mi; Hạng mục: Nhà hiệu 

bộ, phòng giáo dục thể chất
Xã Hòa Lễ

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng

Nhà hiệu 

bộ DTXD 

121,24 m2;

Phòng 

GDTC 

DTXD 

78,7 m2

5/2022-

11/202

2

3837/QĐ-

UBND ngày 

29/12/2021

1.600 1.600 886 886 714 714

3
Trường tiểu học Dang Kang I; Hạng mục: Nhà 

lớp học 06 phòng 2 tầng

Xã Dang 

Kang

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng

DTXD 

305,5 

m2

2022-

2023

1923/QĐ-

UBND ngày 

04/4/2022

3.800 3.800 3.605 3.605 195 195

4
Trường tiểu học Yang Mao; Hạng mục: Nhà lớp 

học 06 phòng 2 tầng
Xã Yang Mao

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng

2022-

2023

1924/QĐ-

UBND ngày 

04/4/2022

3.800 3.800 3.605 3.605 195 195

Khởi công mới 9.500 3.500 3.500 8.196 8.196

5
Trường THCS Quang Trung; Hạng mục: Nhà lớp 

học 04 phòng 2 tầng

Xã Khuê 

Ngọc Điền

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng

Diện tích 

sử dụng: 

496,08m

2

2023-

2024

27/NQ-HĐND 

ngày 

19/8/2021; 

09/NQ-HĐND 

ngày 21/7/2023

3.300 400 400 3.300 3.300

6

Trường mẫu giáo Măng Non; Hạng mục: Khối 

phòng giáo dục thể chất, hành chính 04 phòng 2 

tầng

Xã Khuê 

Ngọc Điền

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng

Diện tích 

xây 

dựng: 

157 m2

2023-

2024

27/NQ-HĐND 

ngày 19/8/2021
2.700 2.700 2.700 2.700 2.700

STT Danh mục dự án
Địa điểm xây 

dựng
Chủ đầu tư

Năng 

lực thiết 

kế

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN KRÔNG BÔNG
Biểu số 92/CK-NSNN

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày    tháng     năm 2024 của UBND huyện Krông Bông)

Đơn vị:Triệu đồng

Thời 

gian 

khởi 

công - 

hoàn 

thành

Quyết định đầu tư

Giá trị khối lượng thực hiện từ 

khởi công đến 31/12/2023
Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023 Kế hoạch vốn năm 2024

Số Quyết 

định, ngày, 

tháng, năm 

ban hành

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn
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NSTW và 

NST

Ngân sách 

cấp huyện
Khác

NSTW 

và NST

Ngân 

sách 

cấp 

huyện

Khác
NSTW và 

NST

Ngân sách 

cấp huyện
Khác

NSTW và 

NST

Ngân 

sách cấp 

huyện

Khác

STT Danh mục dự án
Địa điểm xây 

dựng
Chủ đầu tư

Năng 

lực thiết 

kế

Thời 

gian 

khởi 

công - 

hoàn 

thành

Quyết định đầu tư

Giá trị khối lượng thực hiện từ 

khởi công đến 31/12/2023
Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023 Kế hoạch vốn năm 2024

Số Quyết 

định, ngày, 

tháng, năm 

ban hành

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

7
Trường THCS Yang Mao; Hạng mục: Nhà lớp 

học 04 phòng, 2 tầng
Xã Yang Mao

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng

Diện tích 

sử dụng: 

496,08m

2

2023-

2024

27/NQ-HĐND 

ngày 19/8/2021
3.500 400 400 2.196 2.196

Thông báo sau do chưa đủ thủ tục đầu tư 11.612 1.445 4.870 4.870

8
Trường tiểu học Sơn Đông; Hạng mục: Nhà lớp 

học 8 phòng 2 tầng
Xã Hòa sơn

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng

2024-

2026

09/NQ-HĐND 

ngày 21/7/2023
5.300 239 2.435 2.435

9
Trường THCS Hòa Sơn; Hạng mục: Nhà lớp học 

8 phòng 2 tầng
Xã Hòa sơn

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng

2024-

2026

09/NQ-HĐND 

ngày 21/7/2023
6.312 1.206 2.435 2.435

B NGUỒN NGÂN SÁCH HUYỆN 225.208 71.788 99.425 44.340 33.122 52.998 50.348 2.650 20.004 20.004

I Lĩnh vực giáo dục 14.200 14.200 13.477 10.241 10.241 3.236 3.236

Dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng 

đến 31/12/2023
12.200 12.200 11.477 8.876 8.876 2.601 2.601

1
Trường TH Cẩm Phong: Nhà lớp học 08 phòng 2 

tầng

Xã Hòa 

Phong

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng

6/2022-

4/2023

12/QĐ-UBND 

ngày 

04/01/2022

5.200 5.200 4.839 3.917 3.917 922 922

2

Trường THCS Yang Hăn; HM: Nhà lớp học 08 

phòng 2 tầng, nhà vệ sinh học sinh, cổng hàng 

rào

Xã Cư Drăm

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng

2022-

2023

6075/QĐ-

UBND ngày 

05/10/2022

7.000 7.000 6.638 4.959 4.959 1.679 1.679

Chuyển tiếp 2.000 2.000 2.000 1.365 1.365 635 635

3
Trường mẫu giáo Yang Reh; Hạng mục: Cổng, 

tường rào, bếp ăn, giếng khoan
Xã Yang Reh

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng

2023-

2024

07/NQ-HĐND 

ngày 20/7/2022
2.000 2.000 2.000 1.365 1.365 635 635

II Lĩnh vực giao thông 12.200 12.200 3.223 3.223 7.194 7.194 3.680 3.680

Thanh toán nợ 2.200 2.200 2.124 2.124 2.000 2.000 124 124

1

Đường giao thông vào thao trường huấn luyện 

của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk tại xã Hòa 

Sơn

Xã Hoà Sơn

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng

Đường 

BTXM, 

cấp B, 

L=1.155

m

4/2022-

12/202

2

15/QĐ-UBND 

ngày 4/1/2022
2.200 2.200 2.124 2.124 2.000 2.000 124 124

Chuyển tiếp 10.000 10.000 1.099 1.099 5.194 5.194 3.556 3.556

2

Đường Nam Cao thị trấn Krông Kmar (từ ngã tư 

Nam Cao - Hồ Xuân Hương đến giáp đường 

30/4)

Thị trấn 

Krông Kmar

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng

282,2m
2022-

2023

65/QĐ-DA 

ngày 14/3/2022
3.000 3.000 976 976 1.544 1.544 1.456 1.456

3

Nối dài các tuyến đường Đinh Núp, đường Điện 

Biên Phủ, đường Lê Lai,  Lê Quý Đôn xuống 

đường Bờ Kè thị trấn Krông Kmar

Thị trấn 

Krông Kmar

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng

277,29m
2023-

2025

4164/QĐ-

UBND ngày 

20/7/2022

7.000 7.000 123 123 3.650 3.650 2.100 2.100

III Lĩnh vực Thủy lợi 27.177 21.837 23.773 5.340 18.433 23.415 23.415 3.065 3.065

Thanh toán nợ 27.177 21.837 23.773 5.340 18.433 23.415 23.415 3.065 3.065

1
Trạm bơm Buôn Tliêr, xã Hoà Phong, huyện 

Krông Bông

Xã Hoà 

Phong

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng

150ha
2020-

2021

4300/QĐ-

UBND ngày 

31/10/2019; 

1304/QĐ-

UBND ngày 

5/5/2020

5.841 5.841 5.841 5.841 5.562 5.562 99 99

2
Kiên cố hoá kênh trạm bơm Quyết tâm, xã Hoà 

Tân, huyện Krông Bông
Xã Hoà Tân

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng

60ha
2020-

2021

6154/QĐ-

UBND ngày 

17/10/2022

5.431 91 5.431 5.340 91 5.340 5.340 91 91
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NSTW và 

NST

Ngân sách 

cấp huyện
Khác

NSTW 

và NST

Ngân 

sách 

cấp 

huyện

Khác
NSTW và 

NST

Ngân sách 

cấp huyện
Khác

NSTW và 

NST

Ngân 

sách cấp 

huyện

Khác

STT Danh mục dự án
Địa điểm xây 

dựng
Chủ đầu tư

Năng 

lực thiết 

kế

Thời 

gian 

khởi 

công - 

hoàn 

thành

Quyết định đầu tư

Giá trị khối lượng thực hiện từ 

khởi công đến 31/12/2023
Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023 Kế hoạch vốn năm 2024

Số Quyết 

định, ngày, 

tháng, năm 

ban hành

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

3
Trạm bơm cánh đồng Kỳ Vinh, xã Khuê Ngọc 

Điền, huyện Krông Bông

Xã Khuê 

Ngọc Điền

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng

Công 

trình 

NN&PT

NT Cấp 

IV

7/2022-

6/2023

04/QĐ-UBND 

ngày 

04/01/2022

7.000 7.000 4.113 4.113 4.463 4.463 2.537 2.537

4
Trạm bơm Bàu Cấm, xã Cư Kty, huyện Krông 

Bông
Xã Cư Kty

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng

2021-2022

08/QĐ-UBND 

ngày 

06/01/2021

5.906 5.906 5.466 5.466 5.350 5.350 116 116

5

Kiên cố hóa kênh mương Trạm bơm Bàu Lác và 

Trạm bơm Thôn 7, xã Cư Kty, huyện Krông 

Bông

Xã Cư Kty

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng

6/2022-

12/202

2

05/QĐ-UBND 

ngày 

04/01/2022

3.000 3.000 2.923 2.923 2.700 2.700 223 223

V Lĩnh vực kiến thiết thị chính 4.600 4.600 4.524 3.690 3.690 833 833

Thanh toán nợ 1.600 1.600 1.524 1.400 1.400 123 123

1 Cổng chào Tỉnh lộ 9 
Thị trấn 

Krông Kmar

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng

Chiều 

cao: 9m; 

Chiều 

ngang 

21,8

2022-

2023

06/QĐ-UBND 

ngày 4/1/2022
1.600 1.600 1.524 1.400 1.400 123 123

Chuyển tiếp 3.000 3.000 3.000 2.290 2.290 710 710

2
Nâng cấp, mở rộng và vỉa hè đường Hai Bà 

Trưng, thị trấn Krông Kmar

Thị trấn 

Krông Kmar

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng

2023-

2024

07/NQ-HĐND 

ngày 20/7/2022
3.000 3.000 3.000 2.290 2.290 710 710

VI Lĩnh vực môi trường 8.490 8.490 7.500 7.500 4.900 4.900 3.590 3.590

Thanh toán nợ 8.490 8.490 7.500 7.500 4.900 4.900 3.590 3.590

1

Đầu tư xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị xử lý 

rác thải; Hạng mục: San nền, đường giao thông, 

nhà máy, thiết bị và hạ tầng kỹ thuật

Xã Ea Trul

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng

Công 

trình 

HTKT, 

cấp III, 

công suất 

lò rác đốt 

750kg/h

2022-

2024

1961/QĐ-

UBND ngày 

07/4/2022

8.490 8.490 7.500 7.500 4.900 4.900 3.590 3.590

VII Lĩnh vực quản lý nhà nước 1.000 1.000 977 907 907 70 70

Thanh toán nợ 1.000 1.000 977 907 907 70 70

Trụ sở HĐND&UBND thị trấn; Hạng mục: Nhà 

làm việc bộ phận một cửa, phòng tiếp dân, phòng 

lưu trữ

Thị trấn 

Krông Kmar

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng

2022-

2023

2380/QĐ-

UBND ngày 

12/6/2023

1.000 1.000 977 907 907 70 70

VIII
Ngân sách huyện bố trí đối ứng nguồn tài trợ, 

vốn NSTW và ngân sách Tỉnh
157.541 9.461 45.951 39.000 3.966 2.650 2.650 3.931 3.931

1
Lĩnh vực giao thông đối ứng CTMTQG 

XDNTM
35.151 5.651 32.326 29.000 3.326 1.400 1.400 1.527 1.527

1
Đường giao thông liên xã Hoà Tân đi xã Ea Trul, 

huyện Krông Bông

Xã Hòa Tân, 

xã Ea Trul

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng

Đường 

BTXM, 

cấp A, 

L=3.232,

7m

9/2021-

9/2022

1910/QĐ-

UBND ngày 

20/7/2021

10.000 2.000 9.084 8.000 1.084 600 600 494 494

2

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ xã Hoà 

Thành, huyện Krông Bông đi xã Ea Hu, huyện 

Cư Kuin

Xã Hòa 

Thành

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng

Đường 

BTXM, 

cấp A, 

L=4.100

m

9/2021-

9/2022

1911/QĐ-

UBND ngày 

20/7/2021

12.600 2.100 11.958 10.000 1.958 800 800 672 672
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NSTW và 

NST

Ngân sách 

cấp huyện
Khác

NSTW 

và NST

Ngân 

sách 

cấp 

huyện

Khác
NSTW và 

NST

Ngân sách 

cấp huyện
Khác

NSTW và 

NST

Ngân 

sách cấp 

huyện

Khác

STT Danh mục dự án
Địa điểm xây 

dựng
Chủ đầu tư

Năng 

lực thiết 

kế

Thời 

gian 

khởi 

công - 

hoàn 

thành

Quyết định đầu tư

Giá trị khối lượng thực hiện từ 

khởi công đến 31/12/2023
Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023 Kế hoạch vốn năm 2024

Số Quyết 

định, ngày, 

tháng, năm 

ban hành

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

3
Cấp nước sinh hoạt xã Ea Trul, huyện Krông 

Bông
Xã Ea Trul

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng

650 hộ
2021-

2023

764/QĐ-

UBND ngày 

25/3/2021; 

1912/QĐ-

UBND ngày 

20/7/2021

12.551 1.551 11.284 11.000 284 361 361

2 Lĩnh vực Quốc phòng, an ninh 3.590 1.078 3.590 750 750 326 326

Dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng 

đến 31/12/2022
3.590 1.078 3.590 750 750 326 326

1
Nhà làm việc Công an xã Cư Kty thuộc Công an 

huyện Krông Bông
Xã Cư Kty

Công an tỉnh 

Đắk Lắk
2022

4119/QĐ-CAT-

PHT ngày 

28/12/2020

869 261 869 250 250 11 11

2
Nhà làm việc Công an xã Yang Reh thuộc Công 

an huyện Krông Bông
Xã Yang Reh

Công an tỉnh 

Đắk Lắk
2022

4117/QĐ-CAT-

PHT ngày 

28/12/2020

859 258 859 250 250 8 8

3
Nhà làm việc Công an xã Yang Mao thuộc Công 

an huyện Krông Bông
Xã Yang Mao

Công an tỉnh 

Đắk Lắk
2022

4118/QĐ-CAT-

PHT ngày 

28/12/2020

929 279 929 250 250 27 27

4
Nhà làm việc Công an xã Hoà Lễ thuộc Công an 

huyện Krông Bông
Xã Hoà Lễ

Công an tỉnh 

Đắk Lắk
2022

82/QĐ-CAT-

PH10 ngày 

9/1/2023

933 280 933 280 280

3 Lĩnh vực khác 118.800 2.732 10.035 10.000 640 500 500 2.077 2.077

1 Thuỷ lợi Sơn Phong, huyện Krông Bông
Xã Hoà 

Phong

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng

35 ha
2017-

2019

2904/QĐ-

UBND ngày 

29/9/2011

1.140 1.140 10.035 10.000 640 500 500 640 640

2
Khu dân cư hồ trung tâm thị trấn Krông Kmar, 

huyện Krông Bông

Thị trấn 

Krông Kmar

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng

2020-

2025

5423/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2020

117.660 1.592 1.437 1.437

IX
Chuyển vốn NHCSXH huyện cho vay hộ 

nghèo

Ngân hàng 

CSXH huyện
1.600 1.600

C

Nguồn vốn NST BSCMT cho ngân sách 

huyện thực hiện các Chương trình Mục tiêu 

quốc gia

229.144 215.570 13.574 93.700 92.700 1.000 114.991 114.991 58.683 58.683

I Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 34.900 28.890 6.010 2.050 2.050 3.570 3.570 16.700 16.700

1 Nhà Văn Hóa và sân thể thao Xã Hòa Thành
Xã Hoà 

Thành

Ban Quản lý 

dự án ĐTXD 

huyện Krông 

Bông

a. Nhà văn 

hóa : Diện 

tích xây 

dựng: 727,44 

m2. 

b. Sân thể 

thao xã: Diện 

tích xây 

dựng: 162 

m2.

c. Điểm vui 

chơi, giải trí: 

Diện tích xây 

dựng: 

200m2

d. Sân bóng 

đá: Diện tích 

xây dựng 

684 m2.

2023-

2025

3290/QĐ-

UBND ngày 

21/7/2023

6.300 3.150 3.150 900 900 350 350 1.900 1.900

Trang 31



NSTW và 

NST

Ngân sách 

cấp huyện
Khác

NSTW 

và NST

Ngân 

sách 

cấp 

huyện

Khác
NSTW và 

NST

Ngân sách 

cấp huyện
Khác

NSTW và 

NST

Ngân 

sách cấp 

huyện

Khác

STT Danh mục dự án
Địa điểm xây 

dựng
Chủ đầu tư

Năng 

lực thiết 

kế

Thời 

gian 

khởi 

công - 

hoàn 

thành

Quyết định đầu tư

Giá trị khối lượng thực hiện từ 

khởi công đến 31/12/2023
Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023 Kế hoạch vốn năm 2024

Số Quyết 

định, ngày, 

tháng, năm 

ban hành

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Đường giao thông liên xã Hoà Thành đi xã Hoà 

Tân, huyện Krông Bông

Xã Hoà 

Thành

Ban Quản lý 

dự án ĐTXD 

huyện Krông 

Bông

Đường 

BTXM, 

cấp A, 

L=550m

2023-

2025

3288/QĐ-

UBND ngày 

21/7/2023

2.800 2.520 280 150 150 280 280 1.500 1.500

Đường giao thông liên xã Hòa Thành đi xã Cư 

Êwi, huyện Cư Kuin và Hòa Thành đi xã Dang 

Kang, huyện Krông Bông

Xã Hoà 

Thành

Ban Quản lý 

dự án ĐTXD 

huyện Krông 

Bông

Đường BTXM, cấp A, L=7.800
2023-

2025

3289/QĐ-

UBND ngày 

21/7/2023

25.800 23.220 2.580 1.000 1.000 2.940 2.940 13.300 13.300

II
Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng 

ĐBDTTS và MN
194.244 186.680 7.564 91.650 90.650 1.000 111.421 111.421 41.983 41.983

1 Dự án 1 5.210 5.210 2.821 2.821 2.389 2.389

a Hỗ trợ đất ở 1.672 1.672 1.232 1.232 440 440

Xã Dang Kang
Xã Dang 

Kang

Xã Dang 

Kang
1.408 1.408 968 968 440 440

Xã Cư Đrăm Xã Cư Đrăm Xã Cư Đrăm 264 264 264 264

b Hỗ trợ nhà ở 2.728 2.728 1.364 1.364 1.364 1.364

Xã Ea Trul Xã Ea Trul Xã Ea Trul 396 396 220 220 176 176

Xã Hòa Phong Xã Hòa Phong Xã Hòa Phong 132 132 44 44 88 88

Xã Hòa Sơn Xã Hòa Sơn Xã Hòa Sơn

Xã Dang Kang Xã Dang KangXã Dang Kang 440 440 220 220 220 220

Xã Cư Pui Xã Cư Pui Xã Cư Pui 396 396 220 220 176 176

Xã Yang Mao Xã Yang Mao Xã Yang Mao 660 660 308 308 352 352

Xã Yang Reh Xã Yang Reh Xã Yang Reh 308 308 176 176 132 132

Cư Đrăm Cư Đrăm Cư Đrăm 396 396 176 176 220 220

c Hỗ trợ đất sản xuất 810 810 225 225 585 585

Xã Dang Kang
Xã Dang 

Kang

Xã Dang 

Kang
225 225 113 113 113 113

Xã Yang Mao Xã Yang Mao Xã Yang Mao 585 585 113 113 473 473

2 Dự án 2 53.900 53.900 32.700 32.700 28.800 28.800 15.000 15.000

1

Dự án Ổn định, sắp xếp dân cư tại chỗ cho đồng 

bào dân tộc thiểu số buôn Tliêr, xã Hòa Phong, 

huyện Krông Bông 

Xã Hòa 

Phong, huyện 

Krông Bông

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Krông Bông

Đường 

BTXM, 

L=5.856,

85; chiều 

2022-

2024
28.700 28.700 7.500 7.500 20.100 20.100 8.600 8.600

2

Dự án ổn định, sắp xếp dân cư tại chỗ cho đồng 

bào dân tộc thiểu số Buôn Mghí, xã Yang Mao, 

huyện Krông Bông

Buôn Mghí, 

xã Yang 

Mao, huyện 

Krông Bông

Ban Quản lý 

dự án ĐTXD 

huyện Krông 

Bông

2023-

2025

1823/ QĐ-

UBND ngày 

10/5/2023

25.200 25.200 25.200 25.200 8.700 8.700 6.400 6.400

3 Dự án 4 135.134 127.570 7.564 58.950 57.950 1.000 79.800 79.800 24.594 24.594

1
Đường giao thông nội vùng thôn Noh Prông, xã 

Hòa Phong

Thôn Noh 

Prông, xã 

Hòa Phong

BQL Xã Hòa 

Phong

2022-

2024
1.500 1.500 1.350 1.350 150 150

2
Đường giao thông nội vùng thôn Ea Khiêm, xã 

Hòa Phong

Thôn Ea 

Khiêm, xã 

Hòa Phong

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

Đường 

BTXM, 

cấp C, 

L=2081,

46m

2022-

2024

6975/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2022

4.300 4.300 4.000 4.000 3.800 3.800 500 500
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NSTW và 

NST

Ngân sách 

cấp huyện
Khác

NSTW 

và NST

Ngân 

sách 

cấp 

huyện

Khác
NSTW và 

NST

Ngân sách 

cấp huyện
Khác

NSTW và 

NST

Ngân 

sách cấp 

huyện

Khác

STT Danh mục dự án
Địa điểm xây 

dựng
Chủ đầu tư

Năng 

lực thiết 

kế

Thời 

gian 

khởi 

công - 

hoàn 

thành

Quyết định đầu tư

Giá trị khối lượng thực hiện từ 

khởi công đến 31/12/2023
Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023 Kế hoạch vốn năm 2024

Số Quyết 

định, ngày, 

tháng, năm 

ban hành

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

3

Trường mẫu giáo Hòa Phong; hạng mục: Nhà lớp 

học 06 phòng, nhà hiệu bộ, khu bếp ăn, cổng 

tường rào, sân bê tông

Xã Hòa 

Phong

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

- Nhà lớp 

học 6 phòng 

2 tầng: Nhà 

cấp III; Diện 

tích xây 

dựng: 409 

m2.                  

-Nhà hiệu 

bộ: DTXD: 

121 m2.                                     

+Nhà ăn: 

Diện tích xây 

dựng: 95 

m2. Sân bê 

tông: S= 511 

m2.Giếng 

khoan: Sâu 

70m .                                  

Tường rào 

thoáng mặt 

trước: dài 

33.8m.Tườn

g rào kín 3 

mặt: dài 

130.34 m

2022-

2024
9.500 9.500 8.700 8.700 8.550 8.550 950 950

4 Kênh Cư Phiăng xã Hòa Phong

Buôn Cư 

Phiang, xã 

Hòa Phong

Ban QLDA 

ĐTXD huyện
60ha

2022-

2024

6978/ QĐ-

UBND ngày 

23/12/2022

1.500 1.500 1.450 1.450 1.300 1.300 100 100

5

Đường giao thông liên buôn (Buôn Blăk đi buôn 

Đắk Tuôr, thôn Dhung Knung đi buôn Bhung, 

buôn Khanh đi buôn Khóa), xã Cư Pui

Buôn Blắk, 

buôn Đắk 

Tuôr, Buôn 

Khanh, buôn 

Khóa, xã Cư 

Pui

Ban QL xã 

Cư Pui

2022-

2024
3.450 3.450 3.100 3.100 450 450

6

Đường giao thông liên xã từ thôn Ea Bar, xã Cư 

Pui đi buôn Tơng Rang B, xã Cư Drăm (Từ nhà 

ông Lý Triệu Long đi nhà ông Sùng Seo Hồ)

Thôn Ea Bar, 

xã Cư Pui

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

Đường 

BTXM, 

cấp B, 

L=1711,

76m

2022-

2024

6974/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2022

7.000 5.500 1.500 6.500 5.500 1.000 4.950 4.950 550 550

7
Trường tiểu học Cư Pui II (Thôn Ea Lang); Hạng 

mục: Nhà lớp học 4 phòng 2 tầng 

Thôn Ea 

Lang, xã Cư 

Pui

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

2022-

2024
3.200 3.200 2.900 2.900 300 300

8

Đường giao thông liên thôn từ buôn Cư Ênun B 

và buôn Cư Păm đi cánh đồng sản xuất phía 

Đông xã Dang Kang

Buôn Cư 

Ênun B, buôn 

Cư Păm, xã 

Dang Kang

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

Đường 

BTXM, 

cấp B, 

L=3700

m

2022-

2024

6973/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2022

9.984 8.644 1.340 7.600 7.600 7.800 7.800 844 844

9
Trường THCS Dang Kang: Hạng mục: Nhà lớp 

học 4 phòng 2 tầng 

Buôn Cư 

Ênun A, xã 

Dang Kang

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

- Nhà lớp 

học 4p2t: 

Cấp III; 

DTXD: 

258,9 

m2

2022-

2024
3.200 3.200 3.200 3.200 2.900 2.900 300 300

10
Đường giao thông vào khu sản xuất buôn Plum, 

xã Ea Trul

Buôn Plum, 

Xã Ea Trul

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

Đường 

BTXM, 

cấp C, 

2022-

2024
2.000 2.000 2.000 2.000 1.800 1.800 200 200
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NSTW và 

NST

Ngân sách 

cấp huyện
Khác

NSTW 

và NST

Ngân 

sách 

cấp 

huyện

Khác
NSTW và 

NST

Ngân sách 

cấp huyện
Khác

NSTW và 

NST

Ngân 

sách cấp 

huyện

Khác

STT Danh mục dự án
Địa điểm xây 

dựng
Chủ đầu tư

Năng 

lực thiết 

kế

Thời 

gian 

khởi 

công - 

hoàn 

thành

Quyết định đầu tư

Giá trị khối lượng thực hiện từ 

khởi công đến 31/12/2023
Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023 Kế hoạch vốn năm 2024

Số Quyết 

định, ngày, 

tháng, năm 

ban hành

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

11
Trường tiểu học Ea Trul: Hạng mục: Nhà lớp học 

4 phòng 2 tầng

Buôn Băng 

Kung, xã Ea 

Trul

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

- Nhà lớp 

học 4p2t: 

Cấp III; 

DTXD: 

183,98 

m2

2022-

2024
3.200 3.200 3.200 3.200 2.900 2.900 300 300

12
Đường giao thông nông thôn buôn Ja, xã Hòa 

Sơn (dọc theo tuyến kênh N3)

Buôn Ja, xã 

Hòa Sơn

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

Đường 

BTXM, 

cấp C, 

2022-

2024
3.000 3.000 3.000 3.000 2.700 2.700 300 300

13

Đường giao thông vào khu sản xuất cánh đồng 

buôn Cư Mil và cánh đồng Công Trường xã Ea 

Trul

Buôn Cư Mil, 

xã Ea Trul

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

Đường 

BTXM, 

cấp B, 

L=2.075

2022-

2024
6.200 6.200 5.000 5.000 5.600 5.600 600 600

14
Trường THCS Yang Hanh; hạng mục: Nhà lớp 

học 04 phòng 2 tầng

Thôn Ea 

Luêh, xã Cư 

Drăm

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

- Nhà lớp 

học 4p2t: 

Cấp III; 

2022-

2024
3.200 3.200 3.200 3.200 2.900 2.900 300 300

15
Nâng cấp kênh mương thủy lợi đầu nguồn Ea 

Tung, buôn Hằng Năm, xã Yang Mao

Buôn Hằng 

Năm, xã 

Yang Mao

Ban QLDA 

ĐTXD huyện
45ha

2022-

2024

6979/ QĐ-

UBND ngày 

23/12/2022

2.500 2.500 2.450 2.450 2.250 2.250 250 250

16
Nâng cấp kênh N1, N2 hồ thủy lợi Yang Reh, xã 

Yang Reh, huyện Krông Bông

 Xã Yang 

Reh, huyện 

Krông Bông

Ban Quản lý 

dự án ĐTXD 

huyện Krông 

Bông

290ha
2023-

2025

2411/ QĐ-

UBND ngày 

15/06/2023

14.900 14.000 900 4.500 4.500 5.200 5.200 3.200 3.200

17
Đập dâng Cư Phiăng, xã Hòa Phong, huyện 

Krông Bông

Xã Hòa 

Phong, huyện 

Krông Bông

Ban Quản lý 

dự án ĐTXD 

huyện Krông 

Bông

70ha
2023-

2025

3343/ QĐ-

UBND ngày 

31/07/2023

12.500 11.750 750 600 600 4.400 4.400 4.400 4.400

18
Các trục đường giao thông tại buôn Tơng Rang B 

và buôn Cư Drăm, xã Cư Drăm

Xã Cư Drăm, 

huyện Krông 

Bông

Ban Quản lý 

dự án ĐTXD 

huyện Krông 

Bông

Đường 

BTXM,  

cấp B, 

L=3.217,

77m.

2023-

2025
10.000 9.276 724 400 400 3.500 3.500 2.100 2.100

19
Các trục đường giao thông tại các thôn Ea Bar, 

Cư Tê, buôn Bhung, xã Cư Pui

Xã Cư Pui, 

huyện Krông 

Bông

Ban Quản lý 

dự án ĐTXD 

huyện Krông 

Bông

Đường 

BTXM,  

L=4263,

65m

2023-

2025

2413/QĐ-

UBND ngày 

15/6/2023

12.000 11.250 750 650 650 4.200 4.200 2.600 2.600

20
Đường giao thông trục chính vào khu sản xuất 

cánh đồng tập trung xã Yang Reh

Xã Yang 

Reh, huyện 

Krông Bông

Ban Quản lý 

dự án ĐTXD 

huyện Krông 

Bông

Đường 

BTXM, 

cấp B, 

L=1782

m

2023-

2025

2415/QĐ-

UBND ngày 

15/6/2023

4.000 3.600 400 400 400 1.400 1.400 1.300 1.300

21

Nâng cấp và kéo dài tuyến kênh cánh đồng Ea 

Chay kết hợp đường giao thông trục chính nội 

đồng, xã Yang Mao, huyện Krông Bông

Xã Yang 

Mao, huyện 

Krông Bông

Ban Quản lý 

dự án ĐTXD 

huyện Krông 

Bông

40ha
2023-

2025

3128/ QĐ-

UBND ngày 

13/07/2023

10.000 9.350 650 1.000 1.000 3.500 3.500 2.100 2.100
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NSTW và 

NST

Ngân sách 

cấp huyện
Khác

NSTW 

và NST

Ngân 

sách 

cấp 

huyện

Khác
NSTW và 

NST

Ngân sách 

cấp huyện
Khác

NSTW và 

NST

Ngân 

sách cấp 

huyện

Khác

STT Danh mục dự án
Địa điểm xây 

dựng
Chủ đầu tư

Năng 

lực thiết 

kế

Thời 

gian 

khởi 

công - 

hoàn 

thành

Quyết định đầu tư

Giá trị khối lượng thực hiện từ 

khởi công đến 31/12/2023
Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023 Kế hoạch vốn năm 2024

Số Quyết 

định, ngày, 

tháng, năm 

ban hành

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

22
Trường tiểu học Cư Pui I; Hạng mục:Nhà lớp học 

08 phòng 2 tầng, nhà thư viện và hạ tầng kỹ thuật

 Xã Cư Pui, 

huyện Krông 

Bông

Ban Quản lý 

dự án ĐTXD 

huyện Krông 

Bông

- Nhà lớp 

học 8p2t: 

Cấp III; 

DTXD: 

403,5 m2.         

- Nhà thư 

viện: DTXD: 

116,5 m2                                        

- Nhà vệ 

sinh: Cấp IV 

DTXD: 32,5 

m2.                  

- Sân Bê 

Tông: 

DTXD:  

1.534,4m2                           

- Xây mới 

tường rào 

kín: Dài 60 

m

2023-

2025
8.000 7.450 550 1.100 1.100 2.800 2.800 2.800 2.800

Trang 35
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